MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ II LỚP 1

Năm học: 2019 - 2020
	
	Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức
	TT

	
	
	 Mức 1

(Nhận biết)
	  Mức  2

(Thông hiểu)
	  Mức  3

 ( Vận dụng)
	Mức 4

( Vận dụng nâng cao)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học và phép tính
	Số câu
	2
	1
	2
	
	
	1
	
	1
	        7

	
	
	Số điểm
	2
	1
	2
	
	
	1
	
	1
	7

	
	
	Câu số
	1;2
	8
	3;5
	
	
	7
	
	10
	

	2
	Đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	
	
	


	4
	Giải bài toán 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	


	Tổng số câu
	2
	1
	3
	
	1
	2
	
	1
	10

	Tổng số điểm
	2
	1
	3
	
	1
	2
	
	1
	10

	Tỉ lệ
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%


	TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

Họ và tên:............................................

Lớp: 1A...


	ĐỀ THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2019 - 2020

Môn: Toán - Lớp 1

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Ngày kiểm tra:..../7/ 2020


	Điểm
	
Nhận xét bài làm của học sinh

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm)

a. Số liền trước của số 37 là:

       A. 31                B. 34                  C. 36                        D. 40

b. Số liền sau của số 63 là:

       A. 62                B. 64                  C.65                         D. 36

Câu 2: (1 điểm): Số 76 gồm: 

        A. 7 và 6  
        B. 7 đơn vị và 6 chục
        C. 7 chục và 6 đơn vị
        D.  7 và 60 

Câu 3: (1 điểm): Số cần điền vào dấu .... của phép tính  25 + .....=  28  là:

        A. 2                  B. 3                 C. 4                         D. 5

Câu 4: (1 điểm): Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
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  .....…………..           ………………              ……………....           .....................                  

Câu 5: (1 điểm)

Có:     28 quả cam

          Ăn:       6 quả cam

          Còn: ...    quả cam ?
          A. 20                 B. 21                C. 22                         D. 23

Câu 6: (1 điểm): Trong hình vẽ bên có: 

   A. Có 1 hình tam giác, 2 hình vuông                                                                                                 

   B. Có 2 hình tam giác, 2 hình vuông  
   C. Có 3 hình tam giác, 1 hình vuông  
   D. Có 2 hình tam giác, 1 hình vuông  

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm): Điền dấu >,  <,  = thích hợp vào chỗ chấm: 
                   37 - 6 .... 32 + 2                    49 – 5 … 47 - 5

                   23 + 2 … 23 - 2                    62 + 10 …10 + 62
Câu 8: (1 điểm): Tính: 

                       64

   85

  98

79                  77
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         - 
       -
-

             21                12                  5               26                  70

                                                                                       

                  ………
         ………       ………        ……….         ………
  Câu 9: (1 điểm): Nhà An có 58 con gà, mẹ mua thêm 21 con gà nữa. Hỏi nhà An có tất cả mấy con gà ?

                                                    Bài giải:

       ....................................................................................................................

      .....................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm): Điền số thích hợp vào dấu ... trong phép tính sau: 

70 + 4 = 76 - ...

ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II

          MÔN:  TOÁN - LỚP 1      NĂM HỌC: 2019 - 2020                                 
Câu 1: (1 điểm) 
a. C. 36

b. B. 64

 Câu 2: (1 điểm) C. 7 chục và 6 đơn vị.

 Câu 3: (1 điểm) B. 3
 Câu 4: (1 điểm) (mỗi ý đúng 0,25 điểm) 
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        12 giờ                     9 giờ                            4 giờ                         10 giờ          

Câu 5: (1 điểm) C. 22

 Câu 6 :  (1 điểm)  C. Có 3 hình tam giác, 1 hình vuông 

Câu 7: (1 điểm)  Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

 Câu 8: ( 1 điểm )    Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm

Tính: 

                       64

   85

  98

79                  77
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         - 
       -
-

             21                12                  5               26                  70

                                                                                       

                       85
            97                93               53                    7 
 Câu 9: (1 điểm) 

                                              Bài giải:

                             Nhà An có tất cả số con gà là:          (0,25 điểm)

                                             58 + 21 = 79 (con gà)       (0,5 điểm)

                                                        Đáp số: 79 con gà   (0,25 điểm)

Câu 10: (1 điểm)  Số cần điền là 2               

             70 + 4 = 76 – 2

                          Cư Bao, ngày 24 tháng 6 năm 2020

     CHUYÊN MÔN                                                                Người ra đề:

 Nguyễn Phước Triều                                                            Hà Thị Quyến
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